
Stt Tên đơn vị, cá nhân Số tiền Hiện vật

Tổng đợt 3     7.031.127.945 

A Cấp tỉnh     4.233.952.605 

I Các cá nhân đã ủng hộ tại buổi phát động          68.350.000 

II
Các tập thể, cá nhân ủng hộ qua tài khoản tại 

Kho bạc 4.165.602.605   

1 Các cơ quan, đơn vị, trường học 680.783.028      

1 Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang 10.000.000

2 Sở Giao thông và Vận tải tỉnh 50.000.000

3 Sở Tài chính 10.000.000

4 Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh 3.000.000

5 Đại học Tân Trào 10.000.000

6 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 10.000.000

7 Ban Dân vận Tỉnh ủy 4.320.000

8 Ban Dân tộc tỉnh 1.000.000

9 Sở Xây dựng 9.339.000

10 Hội Cựu Chiến binh tỉnh 500.000

11 Báo Tuyên Quang 2.000.000

12 Hội LHPN tỉnh 1.000.000

13 Liên đoàn lao động tỉnh 1.000.000

14
Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD và CN 

tỉnh
3.000.000

15 Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh 2.000.000

16 Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 3.000.000

17 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6.654.000

18 Hội Cựu TNXP tỉnh 200.000

19 Cục Quản lý thị trường 3.000.000

20 Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh 5.000.000

21 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 1.000.000

22 Hội Phật giáo tỉnh 500.000

23 Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật 1.000.000

24 Cục Thống kê tỉnh 5.000.000

25 Công ty CP Công nghệ DES 1.000.000

26 Hội Nạn nhân chất độc Da cam Điôxin 500.000

 DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ DO ỦY BAN MTTQ TIẾP NHẬN

(Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 29/9/2021)



27 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh 500.000

28 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 11.000.000

29 Sở Khoa học Công nghệ 1.000.000

30 Hội Nông dân tỉnh 2.000.000

31 Câu lạc bộ Tân Trào 1.000.000

32 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị 1.000.000

33 Hội Khuyến học tỉnh 1.000.000

34 Hội Làm vườn tỉnh 2.000.000

35 Ban Tổ chức tỉnh ủy 8.355.500

36 Hội Cựu giáo chức tỉnh 500.000

37 Sở Thông tin và Truyên thông 6.000.000

38 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 50.000.000

39 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 16.000.000

40 Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.000.000

41 Phòng Công chứng số 1 2.800.000

42 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 2.834.000

43 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 2.300.000

44 Văn phòng Sở Tư pháp 9.066.000

45 Thanh tra thành phố Tuyên Quang 2.000.000

46 Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang 20.000.000

47 Kho bạc nhà nước Tuyên Quang 5.000.000

48 Ban QL DA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang5.000.000

49 Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang 11.510.000

50 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 9.159.372

51 Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 600.000

52 Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 2.000.000

53 Ban Điều phối dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 4.169.000

54 Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang 1.950.000

55 Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em 1.500.000

56 Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh 11.635.800

57 Văn phòng Sở Lao động Thương binh và xã hội 2.500.000

58 Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang 21.163.300

59 UBND xã Trung Môn 3.120.624

60 Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 7.340.000

61 Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang 1.000.000

62 Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 20.000.000



63 Ban di dân, tái định cư Thuỷ điện Tuyên Quang 3.000.000

64 Công an tỉnh Tuyên Quang 100.000.000

65 Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 7.466.846

66 Ban Nội chính Tỉnh uỷ 4.046.000

67 Văn phòng UBND tỉnh 14.166.900

68 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 22.000.000

69 Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Thanh thiếu nhi tỉnh 5.471.686

70 Trưởng Tiểu học Lê Văn Tám 2.000.000

71 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 69.881.000

72 Văn phòng Sở Công thương 6.623.000

73 Sở Nội vụ 10.450.000

74 Trung tâm Hội nghị 2.010.000

75 Trường mầm non Hoa Sen 3.653.000

76 Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang 6.270.000

77 Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 5.781.000

78 Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 16.947.000

2 Ngân hàng, Doanh nghiệp 3.470.819.577   

1 Công ty CP tập đoàn DANKO 300.000.000

2 Công ty TNHH Hiệp Phú 200.000.000

3 Công ty TNHH 27/7 200.000.000

4 Công ty TNHH Thanh Giang 200.000.000

5 Công ty TNHH Thành Hưng 200.000.000

6 Công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang 200.000.000

7 Ngành ngân hàng Tuyên Quang 168.000.000

8 Công ty CP khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công 100.000.000

9 Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 113 100.000.000

10 Công ty CP LICOGI 14 100.000.000

11 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn 100.000.000

12 Công ty Cổ phần Woodsland 100.000.000

13 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh 100.000.000

14 Công ty TNHH xây dựng Tự Lập 100.000.000

15 Công ty CP Xây dựng cầu 75 100.000.000

16 Công ty Thuận An Hà Nội 100.000.000

17 Agribank Chi nhánh Tuyên Quang 51.000.000

18 Vietinbank Tuyên Quang 50.000.000

19 Phòng khám đa khoa Hoàng Việt 50.000.000



20 Công ty CP Xây dựng thương mại và Xuất nhập khẩu tổng hợp50.000.000

21 Công ty Tây Đô 50.000.000

22 Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát 50.000.000

23 Công ty CP Xây dựng Đồng Tiến 50.000.000

24 Công ty TNHH Phú Hưng 50.000.000

25 Công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang 50.000.000

26 Công ty TNHH Chính Hoà 50.000.000

27 Công ty CP xi măng Tân Quang VVMI 50.000.000

28 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Tuyên Quang 50.000.000

29 Công ty điện lực Tuyên Quang 50.000.000

30 Công ty TNHH Sao Việt 30.000.000

31 Viễn Thông Tuyên Quang 30.000.000

32 Xí nghiệp 9 chi nhánh Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng 30.000.000

33 SHB Tuyên Quang 20.000.000

34 Công ty CP xi măng Tuyên Quang 20.000.000

35 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Tuyên Quang20.000.000

36 HTX Sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn 20.000.000

37 Công ty CP Đầu tư Tình Đào GROUP 20.000.000

38 Vietcombank Tuyên Quang 20.000.000

39 BIDV Tuyên Quang 20.000.000

40 Công ty Quảng Lợi 20.000.000

41 Công ty CP in và dịch vụ Tuyên Quang 15.000.000

42 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - CN Tuyên Quang12.000.000

43 Công ty CP Chè Sông Lô 10.000.000

44 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Hà Châu 10.000.000

45 Công ty TNHH Hoa Đạt CĐP 10.000.000

46 Công ty CP tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi 10.000.000

47 Công ty CP dịch vụ môi trường và Quản lý Đô thị TQ 10.000.000

48 Công ty TNHH Hoàng Thức Tuyên Quang 10.000.000

49 Công ty CP XD&TM Trường Lộc Quảng Ninh 10.000.000

50 Công ty CP Giấy An Hoà 10.000.000

51 Công đoàn cơ sở Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh TQ 10.000.000

52 Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Hưng 10.000.000

53 Công ty TNHH Xây dựng và Thiết kế Tín Thành 10.000.000

54 Công ty TNHH MTV Xây dựng  và Thương mại Hoàng Minh10.000.000

55 Công ty CP xây dựng tổng hợp Tuyên Quang 5.000.000



56 Công ty Phú Bình Tuyên Quang 5.000.000

57 Công ty TNHH Hoàng Ngọc 5.000.000

58 Công ty TNHH Một thành viên Tân Hậu 5.000.000

59 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang 3.819.577

60 Công ty Bảo hiểm PJICO Tuyên Quang 3.000.000

61 Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng An Khang 3.000.000

62 Công ty TNHH Dũng Giang 3.000.000

63 Công ty Honda Linh Lực 2.000.000

64 Công ty TNHH vận tải công nghệ Mai Linh Tuyên Quang 2.000.000

65 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thịnh Nam 2.000.000

66 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Thảo Nguyên 2.000.000

67 Công ty TNHH Ứng Hòa 2.000.000

68 Công ty TNHH Long Anh 2.000.000

69 Công ty CP Phát triển thể thao Tuyên Quang 2.000.000

70 Công ty TNHH MTV Mạnh Oanh 2.000.000

71 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Trí Việt 2.000.000

72 Công ty TNHH Gia Hưng Global 2.000.000

73 Công ty TNHH MTV Đông Bắc 1.000.000

74 Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang 1.000.000

3 Cá nhân, tập thể khác 14.000.000        

1 Sư cô Chơn Hiền và Đạo tràng chùa Đồng Yên 3.000.000

2 Shop Aristino Tuyên Quang 1.000.000

3 Hộ kinh doanh Bùi Thế Hùng 5.000.000

4 Hộ kinh doanh Nguyễn Kính Sinh 5.000.000

B Cấp huyện 2.797.175.340   

1 Ủy ban MTTQ Huyện Lâm Bình 133.913.000      

2 Ủy ban MTTQ huyện Na Hang 348.527.531      

3 Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa 589.948.581      

4 Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên 364.547.232      

5 Ủy ban MTTQ Huyện Yên Sơn 499.000.000      

6 Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương 427.932.318      

7 Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang 433.306.678      


